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Bài này của Đàm-vô-đức bộ, ngài Đàm-đế soạn bản Hán văn vào năm 254.



Trước hết, người xin thọ cụ túc giới[1] đứng trước chư tăng mà thưa thỉnh hòa thượng rằng: 

Kính bạch đại đức, xin một lòng thương tưởng đến tôi. Tôi tên là ... ... xin thỉnh đại đức làm hòa thượng. Xin đại đức vì tôi làm hòa thượng, tôi nhờ nương theo đại đức mà có thể thọ giới cụ túc. Xin đại đức lấy lòng từ bi thương xót tôi. 

Thưa thỉnh như vậy ba lần. Như vị thầy nhận lời, sẽ nói là: “Tốt lắm, tôi nhận lời.” 

Khi ấy, chúng tăng cho người muốn thọ giới lui ra, đến một chỗ chỉ có thể nhìn thấy nhưng không nghe được nơi giới đàn. Vị giới sư sẽ thưa hỏi trước đại chúng rằng:

Bạch chư đại đức, trong các vị đây, xin hỏi ai có thể vì đệ tử này mà nhận làm giáo thọ sư hay chăng? 

Vị tỳ-kheo nào trong đại chúng nhận làm giáo thọ sẽ bước ra trả lời: “Tôi có thể nhận làm.”

Khi ấy, vị giới sư liền thưa trước chúng rằng :

Kính bạch chư đại đức tăng! Đệ tử đây tên là ...(tên người xin thọ giới) ... theo hòa thượng ...(tên vị hòa thượng đã nhận thỉnh) ... cầu thọ cụ túc giới. nếu chư tăng thấy đây là lúc thích hợp và ưng thuận, thì đại đức ... (tên vị đã nhận làm giáo thọ) sẽ làm giáo thọ.[2]

Nếu đại chúng yên lặng tức là đã ưng thuận. Vị giáo thọ liền đến chỗ người xin thọ giới mà hỏi rằng:

Đây là ba tấm y an-đà-hội, uất-đa-la-tăng, tăng-già-lê, đây là bình bát. Những thứ này có phải là của ông hay chăng?

Người thọ giới đáp: “Thưa, đúng là của tôi.”

Vị giáo thọ dạy tiếp:

Ông nên nghe cho rõ đây. Giờ là lúc phải chí thành, lúc phải nói lên sự thật. Nay ta hỏi con, điều nào đúng thật, phải thưa là đúng thật, như có gì không thật, phải thưa là không thật.

Sau đó, vị giáo thọ lần lượt hỏi người xin thọ giới về các già nạn.[3]


- Ông có phạm vào biên tội không?[4]

- Ông có quan hệ không đúng đắn với tỳ-kheo ni không?[5]

- Ông có vì dụng ý xấu mà muốn xuất gia không?[6]

- Trước đây ông có theo ngoại đạo, xin thọ giới rồi trở lại theo ngoại đạo, nay đến xin thọ giới nữa hay không?

- Ông có phải người đã thiến dương vật không?

- Ông có phạm các tội giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng... hay không? 

- Ông có phải hạng bán nam bán nữ không?

- Ông tên là gì?

- Hòa thượng của ông tên là gì?

- Ông đã đủ hai mươi tuổi hay chưa?

- Cha mẹ có đồng ý cho ông xuất gia hay không?

- Ông có phải là người còn đang làm việc công, hoặc đang thiếu nợ hay không?

- Ông có mắc các chứng bệnh nan y, bệnh tâm thần hay không?


Người thọ giới phải lần lượt trả lời thông suốt từng câu hỏi trên. Nếu vướng phải một trong các vấn đề ấy thì không thể cho thọ giới. Thầy giáo thọ lại nói tiếp:

Những điều ta đã hỏi ông đây, chúng tăng rồi cũng sẽ hỏi lại như vậy. Ông lại phải như thật mà đáp không được sai khác.

Sau khi hỏi xong, thầy giáo thọ trở lại chỗ giới đàn, đứng thẳng người thưa với đại chúng rằng:

Kính bạch chư đại đức tăng! Đệ tử tên ... ... theo hòa thượng ... ... cầu thọ cụ túc giới. Nếu như đã phải lúc thích hợp, chư tăng đều ưng thuận, tôi vừa đến hỏi xong về các già nạn, xin cho phép đệ tử ấy vào đây để đại chúng xem xét.

Như đại chúng không có ai lên tiếng, tức là đã ưng thuận, thầy giáo thọ liền lớn tiếng gọi người xin thọ giới: “Hãy vào đây.”

Khi người xin thọ giới đã vào đến, liền dạy đưa y bát cho vị giới sư, rồi làm lễ hết thảy chúng tăng. Sau đó, đến trước vị giới sư mà cầu thọ giới như thế này:

Kính bạch chư đại đức tăng! Tôi theo hòa thượng ... ... cầu thọ cụ túc giới. Nay xin chúng tăng thuận cho tôi được thọ cụ túc giới, hòa thượng là ... ... Xin chúng tăng từ bi thương xót cho tôi được thọ giới.

Cầu xin như vậy đủ ba lần. Vị giới sư liền đứng ra thưa với đại chúng rằng:

Kính bạch chư đại đức tăng. Đệ tử tên ... ... đây theo hòa thượng ... ... cầu thọ cụ túc giới. Nay đối trước chúng tăng xin được thuận cho thọ cụ túc giới, hòa thượng là ... ... Nếu như đã phải lúc thích hợp, chư tăng đều ưng thuận, tôi xin hỏi đệ tử ... ... về các sự ngăn trở việc xuất gia. 

Sau khi thưa trước đại chúng như vậy rồi, liền nói với người xin thọ giới rằng:

Ông nên nghe cho rõ đây. Giờ là lúc phải chí thành, lúc phải nói lên sự thật. Nay ta hỏi ông, điều nào đúng thật, phải nói là đúng thật, như có gì không thật, phải nói là không thật.

Sau đó, vị giới sư lặp lại các câu hỏi mà thầy giáo thọ đã hỏi lúc nãy. Người xin thọ giới phải như thật trả lời thông suốt.

Nếu trả lời không có gì trở ngại, vị giới sư liền thưa trước đại chúng rằng:

Kính bạch chư đại đức tăng. Đệ tử tên ... ... đây theo hòa thượng ... ... cầu thọ cụ túc giới, nay xin với chúng tăng cho được thọ cụ túc giới, hòa thượng là ... ... Đệ tử tên ... ... tự nói là trong sạch, không có các sự ngăn trở việc xuất gia, đã đủ hai mươi tuổi, y bát đầy đủ. Nay xin chúng tăng cho đệ tử này thọ cụ túc giới. Trong chư đại đức tăng, vị nào ưng thuận xin lặng yên chấp nhận, vị nào không ưng thuận xin tùy tiện nói ra. 

Vị giới sư lặp lại như vậy đủ ba lần. Nếu trong chúng tăng không có ai phản đối, tức là đã chuẩn thuận cho việc thọ cụ túc giới. Mọi việc cứ y theo như vậy tiến hành.

Vị giới sư nói tiếp với người xin thọ giới:

Ông hãy lắng nghe đây. Đức Như Lai Vô sở trước Chánh đẳng giác đã dạy bốn pháp ba-la-di. Nếu tỳ-kheo nào phạm vào thì không được nhận là tỳ-kheo nữa, không phải hàng đệ tử Phật. Ông hãy nghe cho rõ các pháp ấy.


1. Không được phạm vào sự dâm dục, làm chuyện không trong sạch. Nếu tỳ-kheo không giữ hạnh trong sạch, làm chuyện dâm dục, thậm chí với loài súc sanh, không còn là sa-môn, không phải là đệ tử Phật nữa. Như gạch đá đã bể nát ra, không thể nào hợp lại được nữa. Ông thọ giới này trọn đời không được phạm vào, có thể giữ được hay không?


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 


2. Không được trộm cắp, cho dù là những món cỏ lá nhỏ nhặt. Nếu tỳ-kheo trộm lấy của người khác, hoặc chỉ bảo, sai khiến người khác trộm lấy, tự mình chặt phá, hoặc sai bảo người khác chặt phá, hoặc chôn giấu, hoặc làm thay đổi màu sắc để cho đồ vật ấy trở thành của mình, không còn là sa-môn, không phải đệ tử Phật nữa. Như người đã bị cắt đứt đầu, không thể sống lại được. Ông thọ giới này trọn đời không được phạm vào, có thể giữ được hay không?


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 


3. Không được cố ý đoạn dứt sanh mạng của bất cứ chúng sanh nào, cho đến loài nhỏ nhoi như sâu kiến cũng vậy. Nếu tỳ-kheo tự tay đoạn dứt sanh mạng của người, hoặc cầm dao bén đưa cho người khác, bảo người khác là nên chết, khen ngợi, khuyến khích sự chết,[7] dùng thuốc độc, hoặc phá thai, hoặc thư ếm, nguyền rủa người ta cho chết, dù tự mình làm hoặc chỉ bảo sai khiến người khác làm đều không còn được xem là sa-môn, là đệ tử Phật nữa. Như cây đa-la, trong ruột cây đã bị cắt đứt thì không thể sống được nữa.[8] Ông thọ giới này trọn đời không được phạm vào, có thể giữ được hay không?


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 


4. Không được nói lời gian dối, sai sự thật, cho đến dù là lời nói chơi để đùa vui cũng không được. Nếu tỳ-kheo không chân thật, tự mình không có mà xưng là đã chứng đắc pháp cao thượng, được định, được Bốn không định, đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm hoặc A-la-hán, lại nói có trời, rồng... đến cúng dường cho mình, như vậy không phải là sa-môn, không phải là đệ tử Phật nữa. Như cây kim may bị sứt mất đít kim, chẳng thể dùng lại được nữa. Ông thọ giới này trọn đời không được phạm vào, có thể giữ được hay không?


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 

Sau đó, sư Yết-ma dạy cho bốn điều để tỳ-kheo suốt đời nương theo, gọi là Tứ y pháp:


1. Người xuất gia trọn đời chỉ mặc y phục may từ những vải vụn đã bỏ đi mà chắp lại. Ông có thể giữ được không? 


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 

Tuy nhiên, nếu có ai cúng dường y phục mang nhuộm cho xấu đi thì có thể dùng được.


2. Người xuất gia trọn đời chỉ đi khất thực mà ăn. Ông có thể giữ được không? 


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 

Tuy nhiên, nếu có những dịp đặc biệt như chúng tăng cử đi thọ thực, thí chủ mang đến cúng dường, các ngày mùng 8, rằm, mùng một, hoặc thức ăn thường dùng của chúng tăng, hoặc thí chủ thỉnh đến cúng dường, có thể thọ nhận.


3. Người xuất gia trọn đời chỉ ngủ dưới gốc cây. Ông có thể giữ được không? 


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 

Tuy nhiên, nếu có ai cúng dường phòng riêng, phòng nhỏ, nhà đá, nhà hai phòng... thì có thể thọ nhận.


4. Người xuất gia trọn đời chỉ dùng những món đắng, hôi mà làm thuốc khi có bệnh. Ông có thể giữ được không? 


Người thọ giới đáp: “Thưa, được.” 

Tuy nhiên, nếu có ai cúng dường sữa, dầu, sữa tươi, mật... thì có thể thọ nhận.

Cuối cùng, vị Yết-ma tuyên bố trước đại chúng rằng: 

“Như vậy, ông đã được thọ cụ túc giới rồi, pháp yết-ma thọ giới như vậy đã thành tựu, được tốt đẹp, có hòa thượng, a-xà-lê đúng theo phép tắc, có chúng tăng chứng minh đầy đủ. Ông nên khéo thọ nhận giáo pháp, nên khuyến hóa việc làm phước, tu sửa tháp Phật, cúng dường chúng tăng. Hòa thượng và thầy giáo thọ dạy ông những gì đều đúng theo giáo pháp, phải một lòng vâng theo, không được trái lời... Hãy siêng năng học hỏi, tham thiền, tụng kinh, chuyên cần cầu phương tiện, ở trong pháp Phật được chứng đắc các quả vị Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Việc phát tâm xuất gia ban đầu của ông có như thế mới không uổng phí, được quả báo không cùng tận. Như có điều chi chưa hiểu, hãy thưa hỏi hòa thượng và thầy giáo thọ.”


(Nghi thức thọ Đại giới của tỳ-kheo đến đây là hoàn tất. Nên cho người thọ giới lui ra.)
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受大戒法

Thọ đại giới pháp

出曇無德律


Xuất Đàm-vô-đức luật


曹魏安息沙門曇諦譯　


Tào Ngụy An Tức Sa-môn Đàm Đế dịch



大德一心念。我某甲。請大德為和尚。願大德。為我作和尚。我依大德故。得受具足戒，慈愍故。


Đại đức nhất tâm niệm. Ngã mỗ giáp thỉnh đại đức vi hòa thượng. Nguyện đại đức vị ngã tác hòa thượng, ngã y đại đức cố đắc thọ cụ túc giới, từ mẫn cố.


(第二第三亦如是說。和尚應言好。若言可爾。爾時眾僧。應安欲受具足者。離聞處著見處已。戒師應問言。)


(Đệ nhị đệ tam diệc như thị thuyết. Hòa thượng ưng ngôn hảo. Nhược ngôn khả nhĩ, nhĩ thời chúng tăng ưng an dục thọ cụ túc giả ly văn xứ trước kiến xứ dĩ. Giới sư ưng vấn ngôn.)


眾中誰能為某甲。作教授師。(若有能者，答言。我能。戒師即應作白。)


Chúng trung thùy năng vi mỗ giáp tác giáo thọ sư? (Nhược hữu năng giả, đáp ngôn: Ngã năng. Giới sư tức ưng tác bạch.) 


差教授師法。大德僧聽。是某甲。從和尚某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。某甲作教授師。白如是。(教授師應往受戒人所問言。)


Sai giáo thọ sư pháp. Đại đức tăng thính, thị mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới. Nhược tăng thời đáo tăng nhận thính, mỗ giáp tác giáo thọ sư. Bạch như thị. (Giáo thọ sư ưng vãng thọ giới nhân sở vấn ngôn.)


此安陀會。鬱多羅僧。僧伽梨。是衣缽。是汝有不。(答言。是應語言。)


Thử an-đà-hội, uất-đa-la-tăng, tăng-già-lê, thị y bát, thị nhữ hữu phủ? (Đáp ngôn: Thị ứng ngữ ngôn.)


善男子諦聽。今是真誠時實語時。實當言實。不實當言不實。


Thiện nam tử đế thính. Kim thị chân thành thời, thật ngữ thời, thật đương ngôn thật, bất thật đương ngôn bất thật. 


汝不犯邊罪不。汝不犯比丘尼不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺阿羅漢不。


Nhữ bất phạm biên tội phủ? Nhữ bất phạm tỳ-kheo ni phủ? Nhữ bất tặc tâm thọ giới phủ? Nhữ bất phá nội ngoại đạo phủ? Nhữ phi hoàng môn phủ? Nhữ bất sát phụ phủ? Nhữ bất sát mẫu phủ? Nhữ bất sát A-la-hán phủ? 


汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尚字誰。年滿二十未。三衣缽具不。


Nhữ bất phá tăng phủ? Nhữ bất ác tâm xuất Phật thân huyết phủ? Nhữ phi phi nhân phủ? Nhữ phi súc sanh phủ? Nhữ phi nhị căn phủ? Nhữ tự hà đẳng? Hòa thượng tự thùy? Niên mãn nhị thập vị? Tam y bát cụ phủ? 


父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩痟顛狂病。汝無如是諸病不。(答言。無應語言。)


Phụ mẫu thính nhữ phủ? Nhữ bất phụ trái phủ? Nhữ phi nô phủ? Nhữ phi quan nhân phủ? Nhữ thị trượng phu phủ? Trượng phu hữu như thị bệnh: lại ung thư bạch lại hu tiêu điên cuồng bệnh. Nhữ vô như thị chư bệnh phủ? (Đáp ngôn: Vô ứng ngữ ngôn.)


如我今問汝。僧中亦當如是問汝如汝向者答我。僧中亦如是答。


Như ngã kim vấn nhữ, tăng trung diệc đương như thị vấn nhữ. Như nhữ hướng giả đáp ngã, tăng trung diệc như thị đáp. 


(教授師如是問已還僧中如常威儀，至舒手及僧處立，應如是白。)


(Giáo thọ sư như thị vấn dĩ, hoàn tăng trung như thường oai nghi, chí thư thủ cập tăng xứ lập, ưng như thị bạch.)


大德僧聽。是某甲從和尚某甲求受具足戒。若僧時到僧忍聽。我問已聽將來。白如是。


Đại đức tăng thính, thị mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới. Nhược tăng thời đáo tăng nhận thính, ngã vấn dĩ thính tương lai bạch như thị. 


(教授師喚受戒人言汝來來已為捉衣缽與戒師。教禮僧足已，在戒師前。長跪合掌。教授師應教乞戒如是白。)


(Giáo thọ sư hoán thọ giới nhân ngôn: Nhữ lai. Lai dĩ vi tróc y bát dữ giới sư. Giáo lễ tăng túc dĩ, tại giới sư tiền, trường quỳ hiệp chưởng. Giáo thọ sư ưng giáo khất giới như thị bạch.)


大德僧聽。我某甲。從和尚某甲求受具足戒。我某甲。今從僧乞受具足戒。和尚某甲。願僧濟度我。慈愍故(第二第三亦如是說。戒師應作白。)


Đại đức tăng thính. Ngã mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới. Ngã mỗ giáp kim tùng tăng khất thọ cụ túc giới. Hòa thượng mỗ giáp nguyện tăng tế độ ngã, từ mẫn cố. (Đệ nhị đệ tam diệc như thị thuyết. Giới sư ưng tác bạch.)


大德僧聽。是某甲。從和尚某甲求受具足戒此某甲。今從眾僧乞受具足戒。和尚某甲。若僧時到僧忍聽。我問諸難事。白如是。


Đại đức tăng thính, thị mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới thử mỗ giáp kim tùng chúng tăng khất thọ cụ túc giới, hòa thượng mỗ giáp. Nhược tăng thời đáo, tăng nhận thính, ngã vấn chư nạn sự. Bạch như thị. 


(作是白已應問言。)


(Tác thị bạch dĩ ưng vấn ngôn.)


善男子聽。今是真誠時實語時。我今問汝。當隨實答。


Thiện nam tử thính, kim thị chân thành thời, thật ngữ thời, ngã kim vấn nhữ, đương tùy thật đáp. 


汝不犯邊罪不。汝不犯淨戒尼不。汝不賊心受戒不。汝不破內外道不。汝非黃門不。汝不殺父不。汝不殺母不。汝不殺阿羅漢不。


Nhữ bất phạm biên tội phủ? Nhữ bất phạm tịnh giới ni phủ? Nhữ bất tặc tâm thọ giới phủ? Nhữ bất phá nội ngoại đạo phủ? Nhữ phi hoàng môn phủ? Nhữ bất sát phụ phủ? Nhữ bất sát mẫu phủ? Nhữ bất sát A-la-hán phủ? 


汝不破僧不。汝不惡心出佛身血不。汝非非人不。汝非畜生不。汝非二根不。汝字何等。和尚字誰。年滿二十未。三衣缽具不。父母聽汝不。汝不負債不。汝非奴不。汝非官人不。汝是丈夫不。丈夫有如是病。癩癰疽白癩痟癲狂病。汝無如是諸病不。

(若言無，應作白四羯磨。)


Nhữ bất phá tăng phủ? Nhữ bất ác tâm xuất Phật thân huyết phủ? Nhữ phi phi nhân phủ? Nhữ phi súc sanh phủ? Nhữ phi nhị căn phủ? Nhữ tự hà đẳng? Hòa thượng tự thùy? Niên mãn nhị thập vị? Tam y bát cụ phủ? Phụ mẫu thính nhữ phủ? Nhữ bất phụ trái phủ? Nhữ phi nô phủ? Nhữ phi quan nhân phủ? Nhữ thị trượng phu phủ? Trượng phu hữu như thị bệnh: lại ung thư bạch lại hu tiêu điên cuồng bệnh. Nhữ vô như thị chư bệnh phủ? 

(Nhược ngôn vô, ưng tác bạch tứ yết-ma.)


大德僧聽。是某甲從和尚某甲求受具足戒。此某甲。今從眾僧乞受具足戒和尚某甲。某甲自說清淨無諸難。事年滿二十三衣缽具。若僧時到僧忍聽。僧今授某甲具足戒。和尚某甲白如是。


Đại đức tăng thính, thị mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới. Thử mỗ giáp kim tùng chúng tăng khất thọ cụ túc giới hòa thượng mỗ giáp. Mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô chư nạn, sự niên mãn nhị thập, tam y bát cụ. Nhược tăng thời đáo tăng nhận thính, tăng kim thọ mỗ giáp cụ túc giới, hòa thượng mỗ giáp. Bạch như thị. 


大德僧聽。是某甲。從和尚某甲求受具足戒。此某甲今從眾僧乞受具足戒。和尚某甲。某甲自說清淨無諸難事。年滿二十三衣缽具僧今授某甲具足戒。和尚某甲。誰諸長老忍。僧與某甲受具足戒和尚某甲者默然。誰不忍者說。是初羯磨。

(第二第三亦如是說。)


Đại đức tăng thính. Thị mỗ giáp tùng hòa thượng mỗ giáp cầu thọ cụ túc giới thử mỗ giáp kim tùng chúng tăng khất thọ cụ túc giới hòa thượng mỗ giáp. Mỗ giáp tự thuyết thanh tịnh vô chư nạn sự, niên mãn nhị thập, tam y bát cụ. Tăng kim thọ mỗ giáp cụ túc giới, hòa thượng mỗ giáp. Thùy chư trưởng lão nhận, tăng dữ mỗ giáp thọ cụ túc giới, hòa thượng mỗ giáp giả mặc nhiên. Thùy bất nhận giả thuyết. Thị sơ yết ma. 

(Đệ nhị, đệ tam diệc như thị thuyết.)


僧已與某甲受具足戒竟。和尚某甲竟。僧忍默然故。是事如是持。


Tăng dĩ dữ mỗ giáp thọ cụ túc giới cánh, hòa thượng mỗ giáp cánh, tăng nhận mặc nhiên cố, thị sự như thị trì.


善男子諦聽。如來無所著等正覺說四波羅夷法。若比丘犯一一法，非沙門，非釋種子。


Thiện nam tử đế thính. Như Lai vô sở trước đẳng chánh giác thuyết tứ ba-la-di pháp. Như?c?t?-kheo, ph?m nh?t nh?t ph?p, phi?sa-m?n,phi Th?ch ch?ng t?.?

ợc tỳ-kheo, phạm nhất nhất pháp, phi sa-môn,phi Thích chủng tử. 


汝一切不得犯婬作不淨行。若比丘犯不淨行。受婬欲法。乃至共畜生。非沙門非釋種子。


Nhữ nhất thiết bất đắc phạm dâm, tác bất tịnh hạnh. Nhược tỳ-kheo, phạm bất tịnh hạnh thọ dâm dục pháp, nãi chí cộng súc sanh, phi sa-môn, phi Thích chủng tử. 


如折石破不可還合。是中盡形壽不得犯。能持不。(答言。能。)


Như chiết thạch phá bất khả hoàn hiệp. Thị trung tận hình thọ bất đắc phạm. Năng trì phủ? (Đáp ngôn: Năng.)


一切不得盜乃至草葉。若比丘盜人五錢若過五錢。若自取若教人取。若自斫教人斫。若自破教人破。若自燒教人燒。若埋若壞色。非沙門非釋種子。


Nhất thiết bất đắc đạo, nãi chí thảo diệp. Nhược tỳ-kheo, đạo nhân ngũ tiền, nhược quá ngũ tiền, nhược tự thủ nhược giáo nhân thủ, nhược tự chước, giáo nhân chước, nhược tự phá, giáo nhân phá, nhược tự thiêu, giáo nhân thiêu, nhược mai nhược hoại sắc, phi sa-môn phi Thích chủng tử. 


猶如截頭不復還活。汝是中盡形壽不得犯。能持不。(答言。能。)


Do như tiệt đầu bất phục hoàn hoạt. Nhữ thị trung tận hình thọ bất đắc phạm. Năng trì phủ? (Đáp ngôn: Năng.)


一切不得故斷眾生命乃至蟻子。若比丘故自手斷人命。持刀授與人。教死讚死勸死。與人非藥。若墮胎若厭禱殺。自作方便若教人作。非沙門非釋種子。


Nhất thiết bất đắc cố đoạn chúng sanh mạng, nãi chí nghĩ tử. Nhược tỳ-kheo, cố tự thủ đoạn nhân mạng, trì đao thọ dữ nhân, giáo tử, tán tử, khuyến tử, dữ nhân phi
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